
Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng

15/09/2025

Sáng

1 HS MBTPCMT Nguyễn Thành Lân
Chu Hồng Quang CS2 Tùng Lộc

2 HS MBTPCMT Nguyễn Thị Kim Anh
Phan Anh Tú CS2 Quân Đào Giang

3 HS Trộm cắp tài sản Nguyễn Đức Thắng CS2 Đặng Hường Đào Giang

4 HS MBTPCMT Mộng Thế Vinh
Lục Gia Phong CS2 Dương Đào Ngân

5 HS Cố ý gây thương 
tích Vũ Ngọc Hiển CS2 Sơn Diệu Linh



Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng

15/09/2025

Sáng

6 HS MBTPCMT Đinh Văn Chiểu (VTN) TS Thu Huyền Đỗ Trang 207

7 HS Trộm cắp tài sản Nguyễn Thị Thiên Hương TS Tiến Sơn Giang 208

Chiều

1 DS
NH TMCP Hàng hải Việt 

Nam
Nguyễn Xuân Hợi

TS Sơn Diệu Linh 313

2 DS Nguyễn Thị Trang
Lưu Bích Phượng TS Hà Nhung 314

16/09/2025

Sáng

1 DS Đinh Thị Lan Hương
Phan Thị Thanh Hiền TS Diệu Thúy My 314



Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng

16/09/2025

Sáng 2 DS VPBank - Vũ Thị Lan Anh TS

Nguyễn Hương Hạnh 313

3 DS Nguyễn Đức Lợi - Nguyễn 
Thị Thúy TS

Chiều

1 DS VPBank - Diệu Loan TS

Nguyễn Hương Hạnh 313

2 DS VpBank - Nguyễn Hoàng 
Nam TS

17/09/2025

Sáng

1 DS VPBank - Nguyễn Việt 
Anh TS

Nguyễn Hương Hạnh 314



Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng

17/09/2025

Sáng

2 DS VPBank - Phan Huy Đáp TS

Nguyễn Hương Hạnh 314

3 HS Xâm phạm chỗ ở Nguyễn Thị Xuân Mai TS Sơn Diệu Linh 313

4 HS Trộm cắp tài sản Nguyễn Văn Bình
Lê Quang Đại TS

Hải Tùng 208

3 HS TTTPCMT Lê Trung Nghĩa TS

5 HS
Giao cấu với người 
từ 13 đến dưới 16 

tuổi
Hoàng Hữu Ngọc TS

An Nga 207



Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng

17/09/2025

Sáng

6 HS MBTPCMT Trịnh Thị Thảo TS

An Nga 207

Chiều

1 KDTM
NH Liên doanh Việt - Nga
Cty Thời trang Hoa Minh 

Eva Moda
TS

Quyên Hạnh 208

2 HS Cố ý làm hư hỏng 
tài sản Phạm Ngọc Phúc TS

18/09/2025

Sáng

1 DS VPBank - Đỗ Hải TS

Nguyễn Hương Hạnh 314

2 DS VPBank - Nguyễn Ánh 
Tuyết TS



Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng

18/09/2025

Chiều

1 DS Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thu Hương Xây Hà Trần 313

2 DS PVcombank - Nguyễn Kiều 
Oanh TS

Nguyễn Hương

Hạnh

314

3 DS
VPBank

Hoàng Thế Nam, Bùi Thị 
Phượng

TS Huyền

19/09/2025

Sáng

1 DS PVcombank - Đặng Thị 
Thủy TS

Nguyễn Hương Hạnh 313

2 DS VPBank - Phạm Gia Tích TS



Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng

19/09/2025

Sáng

3 DS Phạm Quốc Bình
Vũ Thị Tuyết Anh TS Quyên Tú Anh

Thanh Vân 314

4 HS Lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản Nguyễn Thị Thanh Hương TS Dương Đào Ngân 208

Chiều

1 DS VPBank - Công ty 
Petrotime TS Nguyễn Hương Hạnh 313

2 DS Hà Thị Thanh
Tổng công ty BH quân đội TS Sơn Diệu Linh 314


